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PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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TỔNG
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THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.00.028/09/2000AnNguyễn Trường04701910011

6.15.06.510.003/02/1993AnhLê Trần Ngọc04701910022

7.26.08.010.007/09/2001BíchTrần Ngọc04701910043

6.97.07.06.025/04/2001ChiTrần Thị Kim04701910054

5.35.05.56.026/07/2001DiễmĐoàn Thị Thúy04701910065

4.96.03.07.030/11/2001DuyênLư Mỹ04701910086

0.00.00.00.001/11/1999ĐạtHà Huy04701910097

6.86.07.010.020/02/1998ĐầyThị Ngọc04701910108

6.15.07.08.026/03/2001GiangNguyễn Thị Bích04701910129

7.57.07.510.025/05/1997HàNguyễn Thị Phương047019101310

6.04.07.510.025/12/2001HânĐinh Thị Kim047019101411

5.84.07.010.028/12/2001HiềnNguyễn Thu047019101512

0.00.00.00.006/02/1999HiếuPhạm Nguyễn Trung047019101613

7.06.07.510.002/12/2001HồngĐoàn Thị047019101714

6.15.07.56.012/11/2001HuyLê Khánh047019101815

5.75.07.04.018/02/2001KhangNguyễn Duy047019101916

4.96.03.55.026/08/2001KhanhĐỗ Trọng047019102117

6.46.06.010.005/08/1999KhiêmNguyễn Đình047019102318

0.00.00.00.015/01/2000KhoaLý Minh047019102419

0.00.00.00.009/01/1999KhoaTrần Đăng047019102520

7.68.08.04.019/09/1994LamNgô Hồng047019102621

6.86.07.010.022/07/2001LinhNguyễn Thị Mỹ047019102722

3.63.04.53.015/04/2000LoanKhổng Thị Hồng047019102823

6.37.05.08.004/10/1998LựcĐoàn Trọng047019102924

2.83.01.09.001/01/2001MinhNguyễn Lê Nhật047019103025

5.64.07.56.003/11/2001NgânBùi Thị Kim047019103126

6.68.05.06.023/02/2001NgânNguyễn Thị Ngọc047019103227

7.77.08.010.022/03/2000NgânTrần Thị Kim047019103328

0.00.00.00.022/11/2001NghĩaNguyễn Tấn047019103429

5.05.04.09.024/09/1999NgọcNguyễn Bích047019103530

7.37.07.010.029/12/2000NgọcNguyễn Huỳnh Kim047019103731

6.35.07.010.013/12/2001NhànVũ Thị Thanh047019103832

4.25.02.09.009/04/2001NhânPhan Hồng047019103933
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7.06.07.510.009/06/2001NhungNguyễn Thị Cẩm047019104134

7.46.08.510.007/01/1999PhấnNguyễn Hồ Hồng047019104235

0.00.00.00.031/12/1999PhúcNguyễn Hoàng047019104336

0.00.00.00.011/07/1998PhúcNguyễn Gia047019104437

5.95.06.58.009/09/2001PhụngPhan Minh047019104538

0.00.00.00.030/12/2001PhươngHà Thị Trúc047019104639

4.02.06.54.020/05/1999QuỳnhĐặng Như047019104940

6.35.07.010.016/11/1996SenHoàng Thị Hương047019105141

3.14.01.07.020/08/2001SuTồn Ly047019105242

5.13.06.510.006/01/2001TâmLê Bùi Minh047019105343

5.35.05.56.019/10/2001ThanhNguyễn Tuấn047019105444

0.00.00.00.015/08/1998ThiệnNguyễn Hữu047019105745

5.87.03.59.014/07/2001ThuyênNguyễn Võ Nhã047019105846

8.08.07.510.022/07/2001ThùyTrần Thị Mộng047019105947

4.93.06.58.005/03/1999ThủyTrần Thị Kim047019106048

6.15.07.08.002/06/2000ThưHuỳnh Lan047019106149

6.55.07.510.016/10/2000TrịnhĐặng Phước047019106350

4.22.06.56.009/10/2000TrúcNguyễn Thanh047019106451

0.00.00.00.006/05/1999TuấnNguyễn Đinh Anh047019106552

5.16.03.57.029/11/2001TuấnNguyễn Đoàn Anh047019106653

5.67.04.05.023/10/1999TùngLa Huỳnh Quốc047019106754

0.00.00.00.004/04/1999UyênĐỗ047019106855

6.26.05.510.020/12/2001UyênNgô Hoàng Mỹ047019106956

5.25.04.59.012/05/2000VyLê Thục047019107157

4.33.05.56.004/06/2000YếnNguyễn Ngọc047019107358

HG-CÐNKT17-PL0.00.00.00.026/10/98VinhNguyễn Quang047016108559

HG-CÐNKT17-PL0.00.00.00.020/05/99DươngNguyễn Tiến Đại047017101260

HG-CÐNKT17-PL0.00.00.00.014/05/99MyNgô Thị Bé047017104261

HG-CÐNKT18-PL4.25.03.05.006/07/2000HiếuVõ Trung047018101962

HG-CÐNKT18-PL6.26.06.56.002/04/2000HuyNguyễn Quốc047018102263

HG-CÐNKT18-PL3.94.04.51.008/04/2000LongTrần Thiên047018103864

HG-CÐNKT18-PL3.33.04.50.002/10/1999TàiLý Trí047018106665

HG-CÐNKT18-PL3.96.01.05.013/11/1998TháiTrần Hoàng047018106966

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 10 tháng 02 năm 2020

18(27.3%)11(16.7%)12(18.2%)16(24.2%)8(12.1%)1(1.5%)0(0%)66(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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